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KẾ HOẠCH 

Thu chi quỹ “thể thao” xã Y Tịch năm 2024 

 

Căn cứ Quyết định số 230/QĐ-UBND, ngày 12/8/2021 của Ủy ban nhân dân 

xã Y Tịch về thành lập Ban vận động quỹ thể thao xã Y Tịch 

Căn cứ Quyết định số 362/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 11 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân xã Y Tịch về ban hành quy chế quản lý và sử dụng tài chính quỹ thể 

thao xã Y Tịch. 

 Ban quản lý quỹ “thể thao” xã Y Tịch xây dựng kế hoạch thu chi quỹ “ thể 

thao” năm 2024 như sau: 

 I. QUY ĐỊNH CHUNG 

 1. Quỹ thể thao xã Y Tịch do UBND thành lập và quản lý, nhằm mục đích 

huy động nguồn lực của xã hội cho sự nghiệp phát triển các hoạt động thể dục thể 

thao đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và sự 

phát triển kinh tế - xã hội ngày một thịnh vượng, văn minh và hiện đại. 

 2. Quỹ Thể thao xã thành lập theo nguyên tắc tự nguyện, hoạt động không vì 

mục đích lợi nhuận và Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện 

viên, vận động viên; chế độ chi tiêu tài chính; tiền thưởng đối với các giải thi đấu 

thể thao trên địa bàn xã, huyện. 

 3. Quỹ thể thao ghi nhận sự đóng góp bằng công sức, bằng tiền, bằng hiện 

vật của các tổ chức, cá nhân dưới các hình thức.  

 II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 1. Nguồn thu của Quỹ thể thao: 

 - Thu từ đóng góp tự nguyện, tài trợ hợp pháp bằng tiền, hiện vật, giấy tờ có 

giá, các quyền tài sản và các loại tài sản khác của tổ chức, cá nhân trong nước và 

ngoài nước dưới hình thức ủng hộ, hợp đồng tặng cho tài sản, hiến tặng, di chúc 

của người để lại tài sản hoặc các hình thức khác vào quỹ phù hợp với quy định của 

pháp luật. 

 - Năm 2024 dự kiến thu mỗi hộ gia đình là 20.000đ 

 2. Dự kiến nội dung chi của Quỹ thể thao năm 2024: 

 * Giải cấp xã 

2.1. Chi tiền ăn trong quá trình tổ chức giải cấp xã: 



a) Tiền ăn cho các đối tượng quy định tại phần b mục 3 của kế hoạch này 

(bao gồm cả thời gian tối đa 02 ngày trước ngày thi đấu để làm công tác chuẩn bị 

tổ chức giải, tập huấn trọng tài và 01 ngày sau thi đấu): 150.000 đồng/người/ngày. 

Tiền nước uống cho tập luyện và tham gia thi đấu không quá 30.000đ/ngày/người. 

b) Đối với các đối tượng thuộc diện hưởng lương từ ngân sách nhà nước đã 

được đảm bảo chế độ chi tiền ăn trong thời gian tham dự giải thi đấu thể thao sẽ 

không được thanh toán tiền phụ cấp lưu trú trong thời gian tham dự giải thi đấu thể 

thao theo quy định tại chế độ công tác phí hiện hành.  

2.2. Tiền mua cơ sở vật chất cho các giải thi đấu như: Bóng, lưới, cầu, kẻ 

sân, đồ dùng y tế sơ cứu ban đầu,… theo giá cả thực tế. 

2.3. Tiền bồi dưỡng làm nhiệm vụ được tính theo ngày làm việc thực tế hoặc 

theo buổi thi đấu, trận đấu thực tế. Đối với các đối tượng mà tiền bồi dưỡng không 

tính được theo ngày làm việc mà tính theo buổi thi đấu hoặc trận đấu, thì mức 

thanh toán tiền bồi dưỡng được tính theo thực tế, nhưng tối đa không được vượt 

quá 3 buổi hoặc 3 trận đấu/người/ngày. 

a) Mức chi bồi dưỡng đối với giải thi đấu tổ chức tại xã: 

Số 

TT 
Đối tượng hưởng Đơn vị tính Mức chi 

1 
Thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức; 

Trưởng, Phó các tiểu ban chuyên môn 
đồng/người/ngày 80.000 

2 Thành viên các tiểu ban chuyên môn đồng/người/ngày 60.000 

3 Giám sát, trọng tài chính (trừ Bóng đá) đồng/người/buổi 40.000 

4 Thư ký, trọng tài khác (trừ Bóng đá) đồng/người/buổi 40.000 

5 

Công an, y tế, bảo vệ, nhân viên phục 

vụ và các lực lượng khác liên quan thực 

hiện nhiệm vụ tại các điểm tổ chức thi 

đấu 

đồng/người/buổi 40.000 

6 

Giám sát, trọng tài Bóng đá 11 người đồng/tổ/trận 300.000 

Giám sát, trọng tài Bóng đá 7 người đồng/tổ/trận 250.000 

Giám sát, trọng tài Bóng đá 5 người đồng/tổ/trận 200.000 

b, Thành lập đoàn tham dự giải tham gia thi đấu ở cấp huyện, tỉnh: 

Thực hiện thanh toán kinh phí tiền ăn, tiền xe, tiền vé, tiền phòng nghỉ và 

phụ cấp lưu trú cho Đoàn tham gia giải thi đấu gồm: Trưởng đoàn, Phó đoàn, nhân 

viên y tế, người phục vụ, huấn luyện viên, vận động viên.  

Mức chi tiền ăn bằng số lượng người nhân với (không quá) 250% mức chi 

tại cấp xã, tùy thuộc vào điều kiện thực tế của địa phương. 



Tiền xe, tiền vé, tiền phòng nghỉ thanh toán theo thực tế. 

Phụ cấp lưu trú: 50.000đ/người/ngày (Theo số ngày thực tế tham gia giải). 

Mức chi bồi dưỡng tập luyện và tham gia thi đấu đối với VĐV, HLV: 

50.000đ/ngày. 

2.4. Mức chi tổ chức đồng diễn, diễu hành, xếp hình, xếp chữ tại Đại hội 

Thể dục thể thao.  

a) Chi nhuận bút, thù lao cho các đối tượng: Biên kịch (bao gồm kịch bản 

văn học và kịch bản phân cảnh, dàn dựng), Đạo diễn, Chỉ huy dàn nhạc, Họa sỹ 

thiết kế (mỹ thuật sân khấu, phục trang, đạo cụ), Người thiết kế (ánh sáng, âm 

thanh) thực hiện sáng tác, dàn dựng, đạo diễn các màn đồng diễn theo hợp đồng 

kinh tế giữa ban tổ chức với các tổ chức hoặc cá nhân. Mức chi căn cứ khoản 2 

Điều 10 Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ 

quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân 

khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác. 

b) Chi bồi dưỡng đối tượng tham gia đồng diễn, diễu hành, xếp hình, xếp 

chữ tại Đại hội Thể dục thể thao, cấp xã:  

Đơn vị tính: đồng/người/buổi 

STT Đối tượng hưởng Mức  chi 

1 Người tham gia tập luyện 20.000 

2 Người tham gia tổng duyệt (tối đa 2 buổi) 25.000 

3 Người tham gia biểu diễn chính thức 40.000 

4 Giáo viên quản lý, hướng dẫn 70.000 

 *. Mức thưởng bằng tiền tại các giải thi đấu thể thao 

Mức thưởng bằng tiền tại giải thi đấu thể thao cấp xã; huyện, tỉnh 

                                                                Đơn vị tính: đồng/huy chương (giải) 

STT Nội dung 

Mức chi 

Tại các giải thi 

đấu cấp xã 

Khen thưởng khi 

Đoàn VĐV, VĐV 

đạt giải cao tại 

cấp huyện, tỉnh  

1 Giải cá nhân 

 Huy chương vàng (giải nhất) 200.000 200.000 

 Huy chương bạc (giải nhì) 150.000 150.000 

 Huy chương đồng (giải ba) 100.000 100.000 

2 Giải đôi 



 Huy chương vàng (giải nhất) 300.000 300.000 

 Huy chương bạc (giải nhì) 250.000 250.000 

 Huy chương đồng (giải ba) 200.000 200.000 

3 

Giải đồng đội (các môn mà thành tích thi đấu của từng cá nhân và đồng 

đội được xác định trong cùng một lần thi) mức thưởng tối đa bằng số 

lượng người được thưởng nhân với 50% mức thưởng của giải cá nhân 

tương ứng 

4 Giải toàn đoàn 

 Giải nhất        500.000 1.100.000 

 Giải nhì  400.000 900.000 

 Giải ba 300.000 700.000 

Tùy vào điều kiện thực tế của nguồn quỹ, ban quản lý sẽ cân đối chi phí để 

sử dụng tiết kiệm và hiệu quả 

 *. Chi 10% hoạt động quản lý Quỹ thể thao: 

 - Chi hoạt động thường xuyên và không thường xuyên được thực hiện theo 

quy định hiện hành về nội dung cho đối với đơn vị sự nghiệp công lập. 

 - Chi hoạt động nghiệp vụ đặc thù của quỹ bao gồm: 

 + Chi công tác tuyên truyền, vận động để huy động nguồn tài trợ. 

 + Chi cho các hoạt động liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ tiếp 

nhận, vận chuyển, phân phối tiền, hàng tài trợ đến đối tượng (tiền thuê kho, bến 

bãi; chi phí đóng thùng, vận chuyển hàng hóa; chi phí chuyển tiền; chi phí khác); 

 + Chi khen thưởng cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc 

vận động nguồn tài trợ và đóng góp cho hoạt động của Quỹ thể thao. 

 + Chi đặc thù khác có liên quan đến hoạt động của quỹ. 

 Mức chi thực hiện theo chế độ, định mức chi hiện hành của Nhà nước đối 

với đơn vị sự nghiệp công lập và Quy chế chi tiêu nội bộ của Quỹ thể thao. 

 3. Công tác lập dự toán, kế toán, quyết toán thu, chi và quản lý quỹ: 

 Việc lập, chấp hành dự toán, hạch toán kế toán và quyết toán thu, chi Quỹ 

thể thao thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các 

văn bản hướng dẫn Luật.  

 - Công tác quản lý quỹ: 

 + Quỹ thể thao phải thực hiện công khai mọi khoản thu, chi và chấp hành 

đúng chế độ tài chính, kế toán của Nhà nước nhằm cung cấp những thông tin cần 

thiết phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành thu, chi của quỹ. 

 + Hội đồng xét duyệt xã chịu trách nhiệm xét duyệt quyết toán toàn bộ các 

nguồn kinh phí hoạt động của Quỹ thể thao theo quy định hiện hành của Nhà nước. 



 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Công chức Văn hóa xã hội 

 - Tham mưu cho Ban vận động quỹ ban hành kế hoạch quản lý, sử dụng quỹ.  

 - Tham mưu sử dụng quỹ đúng theo quy định . 

 2. Các thành viên trong Ban vận động 

 Tuyên truyền, giải thích, vận động các tổ chức chính trị xã hội, các tầng lớp 

nhân dân trong xã đóng góp xây dựng quỹ nói trên. 

 Trên đây là kế hoạch thu chi quỹ “ thể thao” xã Y Tịch năm 2024. Trong quá 

trình triển khai thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc Ban quản lý quỹ sẽ tổ 

chức họp xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 

- TT Đảng uỷ;  

- HĐND xã; 

- Chủ tịch, Phó CT UBND xã; 

- Các thành viên trong BVĐ (TH); 

- Lưu: VP. 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Mai Việt Lào 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ 
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